
Số TÊN ĐƠN ĐƠN GIÁ ( hoàn thiện) THÀNH TIỀN ( hoàn thiện) GHI CHÚ

TT CÔNG TÁC VỊ CHI TIẾT HỆ SỐ Công + Vật tư Công + Vật tư

ĐƯỜNG R5M ( tạm tính 100m)

1 Cắt lớp đất hữu cơ 25cm san qua hai bên R7m md 100.0          1.0        200,000 20,000,000

2 Đổ đất san lắp 0.7m R7m lu chặt K>0.9 m3 490.0          1.5        150,000 110,250,000

3 Lắp đặt cống D600 trục giữa md 100.0          1.0        1,250,000 125,000,000

4 SXLD hố ga T4 cho Hg 600 công nối 300 Cái 7.0              1.0        5,200,000 36,400,000

5 Lắp đặt cống nối D300 md 28.0            1.0        720,000 20,160,000

6 SXLD hố ga phụ R30 xây gạch D10 Cái 14.0            1.0        1,800,000 25,200,000

7 Trãi bạc PE trước khi đổ bê tông m2 500.0          1.0        12,000 6,000,000

8 Đổ bê tông M250 D16cm m3 80.0            1.2        1,850,000 177,600,000

9 Cắt gont đường 3.5m / Gont md 142.9          1.0        50,000 7,142,857

527,752,857 (~ 5.3tr/ mét dài hoàn thiện)

II ĐƯỜNG R3M ( tạm tính 100m không lắp cống)

1 Cắt lớp đất hữu cơ 25cm san qua hai bên R5m md 100.0          1.0        160,000 16,000,000

2 Đổ đất san lắp 0.5m R5m lu chặt K>0.9 m3 150.0          1.5        150,000 33,750,000

3 Trãi bạc PE trước khi đổ bê tông m2 300.0          1.0        12,000 3,600,000

4 Đổ bê tông M250 D16cm m3 48.0            1.2        1,850,000 106,560,000

5 Cắt gont đường 3.5m / Gont md 85.7            1.0        50,000 4,285,714

164,195,714 (~1.64tr/ mét dài hoàn thiện)

Số mét dài. md tạm tính: khi thi công xong đo thực tế công trình PQ 28/05/2025
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